
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 42 1021 Đoạn sản

7 2 43 ĐT NXTC (có cuống) 

7 3 31 1101 UBT (P) 6cm

8 4 47 3023 UXTC 12 tuần

8 5 32 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

9 6 45 4004 UBT (P) 6cm

9 7 31 0010 VS 1

9 8 23 0000 VS 1

11 9 44 2012 UBT (P) 6cm

11 10 40 0000 UBT (T) 7 cm

11 11 31 1001 UBT (T) 6 cm

12 38 0000 UBT 2bên  6cm

4 0 0

7 1 43 2022 TSĐGĐHNMTC

7 2 48 4014 UXTC 13 tuần/VMC

7 3 29 0010 VS 2

7 4 23 0010 UBT (T) 5cm

8 5 37 1011 UXTC 8 tuần + UBT (T) 5cm/ Mong con

8 6 27 0000 VS 1

8 7 21 0020 UBT (P) 5cm

9 8 48 4004 UBT (P) 7cm

9 9 29 2002 UBT (T) 9cm

9 10 26 ĐT LNMTC 2BT 6cm

11 11 41 2002 UBT (P) 5cm/VMC

LƯU + THU HÀ 2 + PHƯỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƯỢNG.PNT

THU HÀ 2 + PHƯỢNG.PNT

H.TRUNG + CHỌN

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + PHƯƠNG.PNT

K.HOÀNG + PHƯƠNG.PNT

PHAN NGA + TR.THẢO + MỸ THANH

TR.THẢO + MỸ THANH

TR.THẢO + MỸ THANH

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

LÊ DIỆP + K.XUYẾN

DỰ BỊ

HIẾN MINH + THƯ.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

BÙI PHƯỢNG + HUY.NT

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT

TÔ NGUYỆT + HIỀN.NT

TR.HẠNH + TH.LANBM

TR.HẠNH + TH.LANBM

TR.HẠNH + TH.LANBM

BS PHẨU THUẬT

TÚ NGÂN + PHƯỢNG.PNT(S)

TÚ NGÂN + NHƯ ANH(C)

MỸ NHI + THƯƠNG.BM +BÙI PHƯỢNG

MỸ NHI + BÙI PHƯỢNG + HUY.NT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Cắt HTTC + 2PP   

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC cắt đốt NX

Từ ngày 10/10/2011 đến ngày 16/10/2011 (Tuần2)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

TRẦN THỊ BÍCH

PHẠM THỊ NGỌC MINH

LÊ THỊ KIM PHÚC

HỒ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LAN

DƯƠNG THỊ LĨNH

PHẠM THỊ TOÀN

BN TNTC

LÊ THỊ HIỀN

NGÔ THỊ SOA

TỪ THANH VÂN

VÕ THỊ MỸ TUYỀN

NGUYỄN MỸ HIỆP

LƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG

TRẦN THỊ THÙY TRANG

TRẦN THỊ BƯỚC

LÝ THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ ĐIỆP

HUỲNH THỊ ĐẸP

THÁI THỊ THÙY DUNG

8232

7931

7939

7933

8139

7937

7924

7978

7936

8166

SHC

7990

7903

7884

8126

8029

7904

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7866

7865

7908

7883

PM

Ngày: 10/10/2011 

Ngày: 11/10/2011 

7896

7899

8118



11 12 40 0000 UBT (T) 6cm

11 13 29 0010 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 26 0000 DTBS - Bất sản TC - Â Đ

7 2 30 2002 UBT 2bên 7cm

7 3 25 1001 UBT (P) 5cm

8 4 42 1011 NXTC 14 tuần

8 5 34 2002 UBT (T) 8 cm/VMC TNTC

8 6 29 1001 VS 2

9 7 47 4004 CTC dài

8 0

11 9 50 4004 UBT (P) 3cm

11 10 39 0000 VS 1

11 11 20 0010 UBT (P) 5cm

12 37 2002 U bì BT (P) 4cm

13 31 2002 UBT (P) 6cm

14 22 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 3003 Sa TC + BQ

7 2 27 0010 VS 2 /VMC TNTC

7 3 20 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 51 1001 TSĐGĐHNMTC tái phát

8 5 36 4004 UBT (P) 6cm

8 6 27 0000 UBT (T) 5cm

9 7 50 5005 UBT (T) 6 cm

9 8 29 1011 NXTC 14 tuần

9 9 37 0000 VS 1

11 10 42 3003 UBT 2bên 6cm

11 11 37 1011 UBT (T) 6cm/VMC UBT

D.MINH + THỤC TRANG + TRINH.NT

THỤC TRANG + TRINH.NT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

KIM CHI + LỆ THỦY

KIM CHI + LỆ THỦY

HƯNG.PNT + H.QUYÊN + TRÚC ANH

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

D.MINH + THỤC TRANG + TRINH.NT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN (S)   

THĂNG.BM + THU.NT (C)   

PHAN NGA + BẢO ANH + LỆ THỦY

H.THẮM + G.ĐỨC

PHAN NGA + Q.HIẾU + ĐEM

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + YÊN

HIẾN MINH + YÊN

HIẾN MINH + YÊN

NHU + DANH.NT

THỐNG + M TUYẾT + PHẠM HẢI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

LƯU + H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC

H.TRUNG + CHỌN

H.TRUNG + CHỌN   

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

2) NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Tạo ống Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ THANH VÂN

DƯƠNG THỊ HẢI

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ NHƯ LAM

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ MY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ OANH

ĐOÀN THỊ SỢI

NGUYỄN BẢO TRÂN

PHẠM THỊ KIM DUNG

ĐẶNG THỊ HẠNH

NGÔ THỊ KIM TRINH

NGUYỄN KIM TRANG

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

HÀN THỊ THANH

VÕ THỊ THẢO

VÕ THỊ MAI THẢO

NGUYỄN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ XINH

BÁ THỊ SA

SAI KHO

HÀ THỊ HỒNG HẠNH

BN TNTC

VÕ THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ BÈ

7994

8006

7974

8048

7958

7926

8152

8168

8010

8566

8030

7956

7980

8173

7934

8133

8108

7938

8169

400b

7960

7988

7993

7950

7929

7925

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/10/2011 

Ngày: 13/10/2011 



11 12 22 1011 U bì BT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 Sa TC + BQ

7 2 25 0000 VS I 

7 3 21 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 46 3003 UBT (P) 5cm

8 5 28 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

8 6 26 0000 UBT (P) 8cm

9 7 36 2012 NXTC 14 tuần 

9 8 41 3013 UBT 2bên 6cm/VMC

9 9 30 0000 VS 1

11 10 31 1001 UBT (T) 6cm

11 11 30 1000 UBT (T) 6 cm

11 12 23 ĐT UBT (P) 6cm

13 23 ĐT UBT nhỏ

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + DANH.NT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

THU NGUYỆT + V.HÙNG

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

Đ.THẢO + PHƯƠNG.PNT (C)

MỸ NHI + BÍCH HẢI + HỒ HOA

HỒ HOA + HẠNH3

HỒ HOA + HẠNH3

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + DANH.NT

N.ĐIỆP2 + DANH.NT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

Đ.THẢO + KIỀU LOAN (S)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NSChẩn đoán, Bóc u (nếu có)

Ngày 7 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

LƯƠNG THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ HIẾU

PHẠM THỊ KIM CHI

VÕ THỊ MỸ DINH

PHAN THỊ KIM THOA

ĐINH THỊ MINH HUYỀN

LÊ THỊ THIỆT

HOÀNG THỊ MẾN

HỨA THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

BÙI THỊ HẢI

TRẦN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

8024

8199

7986

8104

7983

8055

7996

8079

8145

8056

8022

8215

8014

8028

Thứ: SÁU 

Ngày: 14/10/2011 


